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 I .  G Ạ O
 1 .  T H Ị  T R Ư Ờ N G  G Ạ O  T H Ế  G I Ớ I
 - Sản xuất và tiêu thụ
 Báo cáo tháng 5/2021, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu trong niên
vụ 2021-2022 đạt mức kỷ lục 505,4 triệu tấn (gạo xay xát), tăng 1,9 triệu tấn so với niên vụ
2020-2021 – trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan và Bangladesh sẽ chiếm phần lớn sự
gia tăng sản lượng gạo toàn cầu. Sản lượng gạo năm 2021 ước tính tăng 1% do mức tăng
trưởng quan trọng nằm ở châu Á. ̻ mức độ thấp hơn, Tây Phi và Australia cũng góp phần làm
lu mờ sự cắt giảm hoặc đình trệ ở những nơi khác. Các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam,
Thái Lan, Indonesia cũng đang bước vào vụ thu hoạch trong điều kiện thuận lợi, tương tự tại
Mỹ và ́n Độ. 
 Tiêu thụ gạo toàn cầu trong niên vụ 2021-2022 cũng được ước tính sẽ tăng 7,9 triệu tấn so
với niên vụ 2020-2021, đạt mức kỷ lục 513,3 triệu tấn. Tiêu thụ gạo toàn cầu tăng 2% trong
đó Trung Quốc và các quốc gia Đông Á chiếm phần lớn sự gia tăng trong tiêu thụ gạo toàn
cầu.
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- Giá gạo tại một số thị trường
Trên thị trường thế giới, trong tháng 5/2021, giá gạo 5% của ́n Độ đạt 374 USD/tấn vào đầu
tháng nhưng đã tăng nhẹ vào gần cuối tháng với mức khoảng 382 USD/tấn. Dịch COVID-19
đang khiến cho ́n Độ rơi vào khủng hoảng lớn, hoạt động logistics bị đình trệ góp phần khiến
cho giá gạo trở nên bất ổn, bất chấp việc chính phủ nước này đang cố gắng mở kho dự trữ để
cung ứng lương thực tốt hơn cho người dân bị ảnh hưởng.
Giá gạo Thái Lan đạt mức 480 USD/tấn vào đầu tháng và giảm xuống 465 USD/tấn vào gần
cuối tháng. Nguyên nhân chính là do nhu cầu của thương nhân nước ngoài đối với gạo Thái
Lan đang rất thấp, trong khi nguồn cung nội địa khá dồi dào. 

- Xuất nhập khẩu
Trong tháng 5, thị trường xuất khẩu gạo Thái Lan chủ yếu ghi nhận một lượng nhỏ đơn hàng
mới, đặc biệt giảm từ thị trường Hoa Kỳ và châu Âu, chủ yếu do ảnh hưởng của sự thiếu hụt
container vận chuyển và chi phí cao. Sang tuần cuối tháng 5, xuất khẩu Thái Lan chỉ ghi nhận
một số yêu cầu chủ yếu từ thị trường châu Phi cho gạo trắng và gạo đồ. Tính chung 5 tháng
đầu năm 2021, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 1.290.529 tấn, giảm 27% so với cùng kỳ năm
ngoái. Do đó, Chính phủ Thái Lan đang tích cực nghiên cứu các giống mới để giúp đáp ứng nhu
cầu, giảm giá xuất khẩu và tăng chất lượng gạo. 
Về phía ́n Độ, nước này hiện đang đối mặt với cuộc cạnh tranh gay gắt từ Pakistan khi sản
lượng xuất khẩu gạo Basmati sang châu Âu của Pakistan tăng gấp 2 lần trong 3 năm, trong khi
lượng xuất khẩu của ́n Độ liên tục giảm do tiêu chuẩn sử dụng thuốc trừ sâu chặt chẽ của
thị trường này. Tuy nhiên, Hiệp định thương mại tự do được đề xuất giữa ́n Độ và Liên minh
châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu ́n Độ vì EU vẫn luôn là một trong những thị
trường truyền thống lớn nhất của nước này. 
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 2. Thị trường gạo Việt Nam
 - Giá cả
 Tại thị trường trong nước, giá lúa Đông Xuân tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế
tăng, giảm không đồng nhất giữa các địa phương, nguồn cung cuối vụ ở mức thấp. Cụ thể, tại
An Giang, lúa IR50404 từ mức 5.900 đ/kg vào cuối tháng 4, tăng lên 6.200 đồng/kg vào
khoảng giữa tháng 5, sau đó giảm xuống còn 6.000 đồng/kg; lúa OM 2514 giảm 100 đồng/kg
xuống còn 6.100 đồng/kg; gạo thường có giá 11.000 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở
mức 15.000 đồng/kg. Tại Kiên Giang, lúa IR50404 ổn định ở mức 6.800 – 6.900 đồng/kg; lúa
OM 6976 tăng 100 đồng/kg lên 6.900 – 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 300 đồng/kg lên
7.100 – 7.200 đồng/kg,…
 Trên thị trường thế giới, trong tháng 5/2021, giá gạo Việt Nam đạt 493 USD/tấn vào đầu
tháng và giữ nguyên mức này. Hiện nay nhu cầu mua của các thương nhân nước ngoài không
lớn và đang chờ đợi vụ thu hoạch Hè Thu.
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Dự báo trong năm 2022 xuất nhập khẩu gạo thế giới được kỳ vọng gia tăng 0,1 triệu tấn, đạt
mức 46,4 triệu tấn. Trong đó, Thái Lan đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng xuất khẩu.
Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo ́n Độ tiếp tục là nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới với sản
lượng dự kiến là 15,5 triệu tấn; Việt Nam duy trì giữ vị trí thứ hai với 6,4 triệu tấn, tăng
233.000 tấn, đứng thứ ba là Thái Lan, dự kiến đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400.000 tấn.  
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 - Xuất nhập khẩu
Về sản lượng xuất khẩu và kim ngạch, sau tháng 4 ghi nhận sự phát triển đột biến về sản
lượng xuất khẩu và kim ngạch, thống kê xuất khẩu gạo tháng 5 đạt tổng 627 nghìn tấn, so với
tháng 4 giảm 163 tấn, giảm 20%. Trong 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu gạo đạt gần 2,6
triệu tấn, kim ngạch hơn 1,4 tỷ USD, giảm hơn 16% khối lượng và giảm 6,4% kim ngạch so với
cùng kỳ 2020.

Cơ cấu gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tiếp tục chuyển dịch sang các loại gạo thơm, gạo
chất lượng cao với giá bán và giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với đó, người nông dân và các
thương nhân xuất khẩu gạo cũng ngày càng quan tâm hơn tới việc nâng cao chất lượng, truy
xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường khó tính như
EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.

(Lượng: Nghìn tấn; Kim ngạch: Triệu USD)
 

(Lượng: Nghìn tấn; Kim ngạch: Triệu USD)
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Hải quan
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Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ nhận được nhiều thuận lợi kép và nhận được nhiều
đơn đặt hàng hơn. Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trên thế
giới, làm nhu cầu lương thực, thực phẩm tại nhiều quốc gia tăng cao.
Nhu cầu dự trữ gạo tại các nước sẽ tăng lên, nhất là nhu cầu mua lúa gạo của các thị trường
lớn như Phillippines, Malaysia, Trung Quốc, Ghana, Papua New Guinea... Kể cả Bangladesh là
nước sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới, song đang nổi lên trở thành nước nhập khẩu gạo lớn sau
khi những đợt mưa lũ lớn liên tiếp gây tổn thất mùa màng, đồng thời đang chịu làn sóng lây
nhiễm mới, phải kéo dài thời gian phong tỏa.
Trung Quốc, nước có dân số đông và tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, hiện đã và đang khống chế được
dịch Covid-19, hoạt động giao thương đưa gạo sang Trung Quốc hiện vẫn sôi động.
Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu gạo với Việt Nam hiện đang lâm vào tình thế khó. ́n
Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đang gặp phải khó khăn về xuất khẩu gạo do đồng Rupee
yếu đi và làn sóng dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh trở lại và gây ra khủng hoảng rộng trong xã
hội, tác động lên logistics, từ xay xát tới vận chuyển gạo ra cảng.
Ngoài ra, Các hiệp định được ký kết gần đây như CPTPP, EVFTA và RCEP cũng giúp gạo Việt Nam
được biết đến rộng rãi hơn.

0op ׁ0 thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam theo loại gạo
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Nguồn: Lúa gạo Việt
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 - Sản xuất và tiêu thụ
 Theo báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế, tổng lượng sản xuất cà phê niên vụ
2020-2021 được ước tính tăng 0.4%, đạt gần 170 triệu bao, với tỷ lệ gia tăng sản
xuất hạt Arabica lên hơn 99 triệu bao. Lượng sản xuất hạt Robusta dự kiến giảm
2,1% còn 70 triệu bao. 

 Lượng tiêu thụ cà phê thế giới dự kiến   tăng 1,9% lên 167,58 triệu bao giai đoạn
2020/21 so với 164,43 triệu bao cho năm cà phê 2019/20. Với việc nới lỏng các biện
pháp hạn chế liên quan đến đại dịch covid-19 và triển vọng phục hồi kinh tế, xu

hướng tiêu dùng cà phê thế giới đang trên đà tích cực. Tiêu thụ ở các nước nhập
khẩu và tiêu thụ nội địa ở các nước xuất khẩu dự kiến   sẽ tăng lần lượt là 2,3% và

1,0%.

 I .  C A F E
 1 .  T H Ị  T R Ư Ờ N G  T H Ế  G I Ớ I

 Đơn vị tính: triệu tấn
 

Sản xuất và tiêu thụ cà phê thế giới tháng 5/2021
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 Đáng chú ý, sản lượng của Brazil cho niên vụ tiếp theo 2021/22, vốn đã bắt đầu, dự
kiến   sẽ giảm đáng kể do đây là chu kỳ sản xuất cà phê arabica ngoài năm và về cơ
bản bị ảnh hưởng bởi lượng mưa dưới mức trung bình.

 Do đó, thặng dư của tổng sản lượng so với tiêu dùng thế giới dự kiến   sẽ giảm
xuống còn 2,02 triệu bao, so với 4,50 triệu bao của năm trước đó. Với sự phát triển
của thị trường và sự giảm năng suất dự kiến   ở nhiều nước xuất khẩu cũng như
giảm đầu tư vào các trang trại cà phê do hạn chế tiếp cận tín dụng, ICO dự kiến
cân bằng cung/cầu   sẽ eo hẹp hơn trong niên vụ cà phê 2021/22.

 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cũng đưa ra dự báo rằng lượng tồn kho chuyển
sang niên vụ mới 2021/22 ước tính khoảng 7,23 triệu bao Robusta, do cà phê Việt
Nam xuất khẩu chậm, thiếu container rỗng khiến cước vận tải biển tăng trong mùa

dịch bệnh.

 - Giá cả 

 Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) đã đưa ra nhận định về xu hướng tăng trưởng vững
chắc đối với giá cà phê qua 8 tháng đầu của niên vụ 2020/2021. Tổ chức thương
mại này cho biết, mức tăng 10,4% lên 134,78 USD/lb vào tháng 5 năm 2021 cho thấy
sự phục hồi ròng từ mức giá thấp bắt đầu vào năm 2017/2018.

 ICO cho biết diễn biến tăng giá được thúc đẩy bởi dự đoán giảm sản lượng ở các

quốc gia xuất khẩu chính, chẳng hạn như nhà sản xuất lớn nhất thế giới – Brazil,

cho mùa vụ 2021/22. Sản lượng của Mexico và Trung Mỹ cũng dự kiến   sẽ giảm, cùng

với sản lượng của châu Phi được dự báo vẫn ổn định. Tổ chức cũng nhận định về
"triển vọng sáng sủa hơn cho nhu cầu" khi các biện pháp giãn cách Covid-19 được
nới lỏng trên các thị trường tiêu thụ lớn và các chương trình vắc xin tạo ra niềm tin

lớn hơn cho người tiêu dùng.
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 - Xuất khẩu
 Xuất khẩu cà phê thế giới trong tháng 4 đạt tổng 11,4 triệu bao, tăng 1% so với con
số 11,29 triệu bao vào cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng liên tiếp qua các tháng 3,

4 được cho là kết quả của việc giá cà phê tăng cao và các chính sách ra điều kiện
dễ thở hơn cho việc di chuyển trong đại dịch Covid-19. 

 Sự gia tăng xuất khẩu chủ yếu được thúc đẩy bởi mức giá tương đối cao và hạn
chế di chuyển do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lo ngại về sự sẵn có của các

container cho các chuyến hàng vẫn là mối quan tâm lớn đối với thương mại. 
 Xuất khẩu tất cả các loại cà phê từ châu Phi ghi nhận giảm hơn 4%, châu Á và

châu Đại Dương giảm 6,5% trong giai đoạn 7 tháng của niên vụ cà phê. Sự tăng

trưởng xuất khẩu được ghi nhận tại các thị trường lớn nhất khu vực như Uganda –

tăng 16,2%, ́n Độ tăng 6,43%. 

 Về loại cà phê, xuất khẩu nhân cà phê tăng 4,8% lên 70,42 triệu bao trong 7 tháng

đầu niên vụ 2020/21 so với 67,2 triệu bao của cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu cà phê

rang xay ước tính giảm 6,3% xuống 403.767 bao, trong khi cà phê hòa tan giảm
2,4% xuống 6,68 triệu bao từ 6,86 triệu bao trong 7 tháng của niên vụ 2019/20. 

 2. Thị trường cà phê Việt Nam
 - Giá cả
 Theo thống kê của Bộ Công thương, trong tháng 5 năm 2021, trung bình giá xuất
khẩu cà phê Việt Nam ước tính đạt 1.837 USD/tấn, giảm 1,5% so với tháng 4, tuy

nhiên tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021, giá

xuất khẩu trung bình cà phê ước đạt 1.810 USD/tấn, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm

2020. 
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 Giá cà phê Robusta trong nước tăng theo giá thế giới, phổ biến ở mức 32.800 –

34.000 đồng/ kg. Mức tăng cao nhất ghi nhận trong ngày 28/5/2021 với giá cà phê

Robusta tăng từ 1,2 – 2,1% so với ngày 30/4/2021, ghi nhận mức tăng cao nhất là
Buôn Hồ, Đắk Lắk và mức tăng thấp nhất tại huyện Đắk Hà, Kon Tum. 

 - Xuất khẩu
 Số liệu thống kê xuất nhập khẩu tháng 5 cho biết, Việt Nam trong tháng 5/2021 đã

xuất khẩu được 130 nghìn tấn, với kim ngạch xuất khẩu trị giá 244 triệu USD, giảm
1,4% về lượng và giảm nhẹ về trị giá so với tháng trước đó. Luỹ kế 5 tháng đầu năm,

xuất khẩu cà phê giảm lần lượt 12% về lượng và 5,3% về giá so với cùng kỳ năm

trước.

 Theo đó, Đức (hơn 30 triệu USD), Hoa Kỳ (21,5 triệu USD) và Nhật Bản (gần 18 triệu
USD) là các thị trường nhập khẩu cà phê Việt Nam hiệu quả nhất với sản lượng lớn
và giá trị xuất khẩu cao. 

 Cục Xuất nhập khẩu cũng nhận định, hiện EU hiện là thị trường tiêu thụ cà phê

nhiều nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 40% trong tổng lượng và 38% về tổng trị
giá xuất khẩu cả nước (trung bình đạt 1,2-1,4 tỷ USD/năm trong 5 năm qua). Tuy

nhiên về ngắn hạn, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang EU có thể sẽ gặp khó khăn

do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

 Theo đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, để hạn chế rủi ro do giá cước
tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu nên cân nhắc chuyển sang hình thức xuất khẩu
FOB (giá giao hàng tại cảng xuất) thay vì lựa chọn hình thức xuất khẩu CIF. Các cơ
quan chức năng cũng cần làm việc với các hãng tàu để thúc đẩy giá cước phù hợp,

giảm hoặc cắt giảm phí tại các cảng lớn ở TP.HCM và Hải Phòng.
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 Thị trường gỗ ván xẻ Mỹ tuần đầu tháng 5/2021 ghi nhận tăng giá mất kiểm soát

với mức giao dịch liên tục – tăng gần gấp đôi trong hơn 1 tháng và gấp 4 trong vòng

1 năm. Từ trung tuần tháng 5, giá gỗ xẻ Mỹ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá gỗ
vẫn ở mức rất cao – gấp gần 300 lần trước khi dịch bùng phát. Tháng 4 kết thúc
cũng là mùa xây dựng tại Mỹ và Canada bắt đầu, khiến nhu cầu tăng mạnh nhưng
nguồn cung cạn kiệt. Tình trạng thiếu gỗ trên toàn cầu ngày càng trầm trọng do

nhiều yếu tố khác nhau như gia tăng nhu cầu nhà ở, thiếu container, thiếu công

nhân sản xuất, tài xế xe tải, … 

 Các thị trường gỗ xẻ ở châu Á được dự đoán tăng về cầu, đặc biệt là ở Nhật Bản. 

 Thị trường châu Âu, nhu cầu gỗ xẻ dự báo tiếp tục tăng trưởng trong quý II/2021,

vượt xa quý I. Châu Âu vẫn nhập khẩu đồ gỗ với giá trị khoảng 80 tỷ EURO mỗi
năm, trong đó nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 10%. 

 Thị trường Trung Quốc – là quốc gia nhập khẩu khoảng 60% lượng dăm của Việt
Nam làm nguyên liệu giấy, do đó biến động giá bột giấy tại nước này ít nhiều gây

ảnh hưởng đến xuất khẩu Việt Nam. Tuần đầu tháng 5 giá bột giấy tiếp tục xu

hướng giảm, ngày 7/5 ghi nhận mức – 780 USD/tấn. Việc thu gom ồ ạt với số lượng
lớn trước đó khiến lượng tồn kho nhiều, nhu cầu thị trường suy yếu. Các phân tích

cho rằng giá bột giấy có thể biến động tăng sau tháng 5, bù đắp cho sự sụt giảm
giá suốt một thời gian dài.

 Giá giấy thu hồi sụt giảm mạnh tại ́n Độ. Các hoạt động Công nghiệp, vận chuyển
bị ách tắc và gián đoạn do diễn biến Covid 19. Thị trường bao bí hộp tái chế tại
nước này đang suy thoái, các công ty Trung Quốc cũng ngừng đặt hàng bột giấy tái

chế từ ́n Độ. Tuần 2 tháng 5, ́n Độ giảm và huỷ đơn hàng tháng 5, cắt giảm nhu

cầu khiến giá xuất khẩu giảm. 

 I I I .  G Ỗ  V À  C Á C  S Ả N  P H Ẩ M  T Ừ  G Ỗ
 1 .  D I Ễ N  B I Ế N  T H Ị  T R Ư Ờ N G  G Ỗ  T H Ế  G I Ớ I  
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 2. Thị trường Việt Nam
 Gỗ Việt Nam ghi nhận sự phát triển vượt bậc trong năm 2021, là một trong 6 mặt
hàng xuất khẩu trên 6 tỷ USD chỉ trong 5 tháng đầu năm nay với giá trị lên đến 6,6

tỷ USD. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu gỗ và

sản phẩm gỗ của Việt Nam trong tháng 5 đạt 1,414 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng
trước đó. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 1,093 tỷ USD, gia tăng

3% về giá trị và ghi nhận mức tăng trưởng hơn 80% trong 5 tháng đầu năm. Thị
trường Trung Quốc đóng vai trò là thị trường xuất khẩu gỗ mạnh nhất của Việt Nam
với trị giá xuất khẩu riêng tháng 5 lên đến 123,2 triệu USD, cộng dồn 5 tháng đầu
năm đạt hơn 455 triệu USD.

 Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ về Việt Nam tháng 5/2021 đạt 282 triệu USD, luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021

đạt 1,27 tỷ USD, ghi nhận mức tăng tăng 38,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy,

qua 5 tháng đầu năm 2021, gỗ và sản phẩm Việt Nam đã xuất siêu Như vậy, kim

ngạch xuất khẩu G&SPG tăng cao hơn so với mức tăng của kim ngạch nhập khẩu.

Trong 4 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất siêu 5,33 tỷ USD trong hoạt động xuất
nhập khẩu G&SPG.

 Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất vào
Mỹ. Bất chấp những gián đoạn thương mại, vận chuyển đồ nội thất của Việt Nam
vào Mỹ đã đại trị giá hơn 7,4 tỷ USD vào năm 2020, tăng 31% so với năm 2019. Trong

khi đó, giá trị xuất khẩu của Trung Quốc là 7,33 tỷ USD, giảm 25%. Điều này xảy ra kể
từ khi Chính phủ Mỹ áp thuế đối với đồ nội thất Trung Quốc, tạo cơ hội cho các nhà

cung cấp Việt Nam. Doanh số bán đồ gỗ của Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ
trong những năm gần đây và Mỹ sẽ nhập khẩu nhiều đồ gỗ Việt Nam hơn nếu
không có COVID-19.

Việc trở thành nhà cung cấp đồ gỗ hàng đầu cho Mỹ là cơ hội lớn để Việt Nam thúc đẩy
sản xuất đồ gỗ, nhưng các nhà sản xuất phải lưu ý đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền
vững và đảm bảo gỗ của họ có nguồn gốc hợp pháp.
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Với việc nới lỏng các quy định về giãn cách do Covid-19, thị trường thuỷ sản thế giới
nhận định xu hướng tăng trở lại. Sự phát triển liên tục trong nuôi trồng thủy sản và

nguồn cung có sẵn dồi dào, lựa chọn sản phẩm rộng rãi sẽ thúc đẩy tăng trưởng.

Trang Statista đã đưa ra nhận định về xu hướng tăng trưởng dài hạn về giá thuỷ hải
sản thế giới đến năm 2025 với mức tăng trưởng ổn định và đều đặn. 

-      Sản xuất 
Sản lượng sản xuất tại ́n Độ - nước sản xuất và xuất khẩu thuỷ sản hàng đầu thế
giới, ghi nhận giảm do số ngày đánh bắt ít hơn, công tác hậu cần chậm chạp và

biến động của thị trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại nước này. Tiêu biểu là

tôm đông lạnh – mặt hàng đóng góp 51,36% lượng xuất khẩu của nước này, đã ghi

nhận giảm 9,47% về giá trị và 9,50% về số lượng. Điều này tạo cơ hội cho các đối thủ
cạnh tranh (cụ thể là Ecuador, Indonesia, và Việt Nam) cải thiện thị phần trong các

nước nhập khẩu.

Ecuador là nước hưởng lợi tức thì với mức tăng trưởng 37% so với cùng kỳ về sản
lượng và 44% về giá trị trong quý I/2021. Ecuador có lợi thế cạnh tranh nhờ giá bán

bình quân thấp nhất trong số nhóm 5 nước hàng đầu - cạnh tranh trực tiếp với ́n
Độ.

I V .  T H U Ỷ  S Ả N
1 .  T H Ị  T R Ư Ờ N G  T H Ế  G I Ớ I
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-Xuất nhập khẩu 

Giao dịch thương mại quốc tế bị trì trệ do lo ngại COVID gia tăng đã ảnh hưởng
đến lĩnh vực xuất khẩu thủy sản của ́n Độ. Xuất khẩu thủy sản của nước này giảm
10,88% trong giai đoạn 2020-21 do khối lượng giảm từ 12,9 triệu tấn trong năm

2019-20 xuống 11,5 triệu tấn trong năm tài chính này.. Việc khan hiếm lao động
trong các nhà máy đánh bắt và chế biến, số lượng container tại các cảng biển ít,

cước hàng không tăng và khả năng bay hạn chế đã ảnh hưởng đến sản xuất và xuất
khẩu của nước này, đặc biệt là các sản phẩm đông lạnh và tươi sống có giá trị cao.

Tin mới nhận, Trung Quốc đã ban hành

lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng thuỷ
hải sản từ New Zealand sau khi thực hiện
một vài cuộc kiểm tra tại hai nhà máy thủy
sản của nước này. Theo Bộ Công nghiệp
New Zealand, các lô hàng đã bị đình chỉ do
“các vấn đề xung quanh việc giải thích
những hướng dẫn về Covid-19 của Tổ chức
Y tế Thế giới – WHO và quản lý an toàn thực
phẩm”. New Zealand đang khẩn trương tìm

kiếm công bằng do hướng dẫn của (WHO)

đã tuyên bố rằng rất ít khả năng vi rút lây

lan qua thực phẩm hoặc bao bì. 

Diễn biến này có thể gây tổn hại cho quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt
khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Trên thực tế,

thương mại hai chiều hàng năm là hơn 21,58 tỷ đô la, trong khi gần 35% thủy sản
của New Zealand được xuất khẩu sang Trung Quốc. 

2. Thị trường Việt Nam
- Sản xuất
Theo Tổng cục Thủy sản, năm nay, diện tích

nuôi trồng thủy sản giữ ổn định 1,3 triệu ha,

nhưng sản lượng ước tính đạt 4,75 triệu
tấn, tăng 4,2% so với năm 2020. ɉớc tính 5

tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản
đạt 3.267,7 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng
kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản
nuôi trồng đạt 1.686,9 nghìn tấn, tăng 3,7%.

Sản lượng thủy sản chế biến ước tính

tháng 5/2021 đạt 260,2 nghìn tấn, tăng

7,2% so với tháng 5/2020; tính chung 5

tháng đầu năm 2021 đạt 1.177 nghìn tấn,

tăng 4,9%. 
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Riêng tháng 5/2021, sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 60,7 nghìn tấn, tăng gần
70% so với tháng trước, chiếm 65,2% sản lượng tôm nuôi. Trong bối cảnh các cường
quốc nuôi tôm đang bị tác động của dịch COVID-19 và có thể bị đứt gãy chuỗi cung
ứng bất kỳ lúc nào, nguồn cung trên thế giới nhìn chung sẽ không tăng, tạo cơ hội
lớn cho Việt Nam.

trước Ecuador tại thị trường Mỹ và đối với tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thị
trường thế giới (EU và Nhật Bản ưa chuộng tôm chế biến). 

Về thị trường, thủy sản của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Mỹ. Dữ liệu của
Tổng cục Hải quan ghi nhận các thị trường xuất khẩu lớn khác của nhóm hàng thủy
sản đều có trị giá xuất khẩu cao. 

- Tiêu thụ
Kim ngạch xuất khẩu
mặt hàng thuỷ sản
tháng 5/2021 đạt 174
triệu USD, giảm 9,3%

so với tháng 4. Tuy

nhiên luỹ kế 5 tháng

đầu năm 2021, xuất
khẩu thuỷ sản đạt 865
triệu USD, ghi nhận
mức tăng 23,5% so

với cùng kỳ năm

trước. Nhu cầu đối với
tôm chế biến trên thế
giới đã tăng lên đáng

kể, tạo lợi thế cạnh
tranh của Việt Nam 
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Quý II/2021, VASEP dự kiến xuất khẩu tôm và cá tra sẽ tăng lần lượt 10% và 7% so

với cùng kỳ. Đến cuối năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể được
hưởng lợi từ 2 cơ hội chính: (i) Giành thị phần từ đối thủ cạnh tranh có sản lượng
sản xuất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19; và (ii) Tiếp tục tăng trưởng từ
mảng bán lẻ và bán hàng trực tuyến do nhu cầu từ kênh nhà hàng sẽ sớm phục
hồi. 
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THÁNG 1

THÁNG 2

THÁNG 3

THÁNG 4

THÁNG 5

THÁNG 6

THÁNG 7

THÁNG 8

THÁNG 9

THÁNG 10

THÁNG 11

THÁNG 12

CẢ NĂM

א׏,חא׏

ה׎,אב׏

׏ד,גב׏

וו,דח

דה,׎ח

ג׎,ד׎׏

הה,א׏׏

ו׎,ז׏׏

זג,׏א׏

׏ד,אב׏

וח,הא׏

הד,אב׏

׏ג,׏בג׏

 

א׏,א׎א

גב,בז׏

הה,חח׏

גה,׎ו׏

ו׏,חה׏

ז׎,דז׏

׎ו,ה׎א

גו,ח׎א

בו,א׏א

חב,האא

וד,ח׏א

׏ג,אאא

גד,ו׎גא

 

גא,׏בב

׎ג,ד׏ב

ו׏,גבב

׏ג,ההא

בז,חדא

א׏,׎חא

הב,ח׏ב

׎ז,ואב

׏א,גבב

׎ח,זדב

בד,הגב

זח,גדב

ד9,זבזב

 

׎׎,בו-

זא,׏ד-

ד׏,דה-

וז,גו-

אד,זו-

ב׎,׎ז-

ב׎,גח-

וה,׏ח-

דא,׏ח-

זז,בח-

׎ה,אח-

דז,חז-

ב׏,הו9-

 

I .   X U Ấ T  N H Ậ P  K H Ẩ U  C Ủ A  H O A  K Ỳ

XUẤT KHẨU          NHẬP KHẨU      TỔNG KIM NGẠCH           THẶNG DƯ

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 

Đơn vị: tỷ USD
 

        0ÌNH HÌNH XUẤ0 NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ NĂM 2020
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XUẤT KHẨU

NHẬP KHẨU

TỔNG KIM NGẠCH

THẶNG DƯ

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU (%)

TĂNG TRƯỞNG NHẬP KHẨU (%)

1   TRUNG QUỐC

2   MEXICO

3   CANADA

4   NHẬT BẢN

5   ĐỨC

6   VIVT NAM

7   HÀN QUỐC 

8   THỤY SỸ

9   AI LEN

10  ĐÀI LOAN

הג,׏דג׏

׏׏,חגאא

וד,׎׎וב

דה,וחו-

 

ו׏.ודג

וז.זאב

דב.ווא

זג.אא׏

׏ג.ו׏׏

׏א.בז

אב.זו

וד.דו

זו.דה

הג.אה

 

גח.׏ב

זח.אא

זב.ח׏

הד.ז

׎א.ז

׏ז.ד

וג.ד

זא.ד

׎ה.ג

הב.ג

 

הג,הגד׏

הב,ה׎גא

אז,אדחב

׎ח,חדז-

דד,ה

חח,ה

 

חח,דהה׏

זב,א׏הא

וב,זואג

חב,הגח-

בו.ו

הד.ז

 

ו׏,דגה׏

׎ג,הזדא

וד,ב׏אג

אא,באח-

דא.׏-

זה.׏-

 

׏ג,׏בג׏

גד,ו׎גא

דח,זבזב

ג׏,הוח-

חח.א׏-

הא.ה-

 

  2016            2017             2018             2019             2020

ĐỐI TÁC XUẤT KHẨU 
VÀO HOA KỲ

GIÁ TRỊ (TỶ USD)                THỊ PHẦN (%)

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 

Đơn vị: tỷ USD
 

XU HƯỚNG XUẤ0 NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ 5 NĂM QUA
 

XU HƯỚNG XUẤ0 NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ 5 NĂM QUA
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1   CANADA

2   MEXICO

3   TRUNG QUỐC

4   NHẬT BẢN

5   ANH

6   ĐỨC

7   HÀN QUỐC

8   HÀ LAN

9   BRAZIL

10  ĐÀI LOAN

ד׏.דדא

וה.א׏א

דה.גא׏

׎׏.גה

׏׎.חד

׎ז.וד

אא.׏ד

אד.דג

ד׎.דב

׎ד.׎ב

 

בז.ו׏

הז.ג׏

׏ו.ז

זג.ג

א׏.ג

ג׎.ג

זד.ב

ז׏.ב

דג.א

ב׏.א

 

ĐỐI TÁC XUẤT KHẨU 
VÀO HOA KỲ

GIÁ TRỊ (TỶ USD)                THỊ PHẦN (%)

XU HƯỚNG XUẤ0 NHẬP KHẨU CỦA HOA KỲ 5 NĂM QUA
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 

270900

870323

300490

בה,׏ז

ה,׏ז

 

ב,גה

 

בב,זב-

ג׏,אא-

 

׏׎,ד

 

Dầu mỏ và ƬáƬ loại dầu thu đượƬ từ ƬáƬ khoáng
ƫitum, ở dạng thô

Xe ô tô và ƬáƬ phương tiện Ƭơ giới kháƬ đượƬ thiết
kế Ƭhủ ɵếu để vận Ƭhuɵển người gồm dòng ɴe Ƭhở
người Ƭó khoang hành lý Ƭhung ٢station ɯagon٣, ɴe
đua Ƭó động Ƭơ đốt tȸong kiểu piston đốt Ƭháɵ
ƫằng tia lửa điện với dung tíƬh ɴi lanh tȸên ׎׎ד׏
Ƭmב nhưng dưới ׎׎׎ב Ƭmב…

ThuốƬ gồm ƬáƬ sản phẩm đã hoặƬ Ƭhưa pha tȸộn
dùng Ƭho phòng ƫệnh hoặƬ Ƭhữa ƫệnh đã đượƬ
đóng gói theo liều lượng gồm ƬáƬ sản phẩm thuộƬ
loại dùng để hấp thụ ȷua da hoặƬ làm thành dạng
nhất định hoặƬ đóng gói để ƫán lẻ ٢không gồm
thuốƬ Ƭó thành phần kháng sinh, thuốƬ Ƭhứa hóƬ
môn hoặƬ thành phần kháng viêm sử dụng như
hóoƬ môn...٣

MÃ HS                 MÔ TẢ HÀNG HÓA  KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

TĂNG TRƯỞNG 
SO VỚI 

NĂM 2019 (%)

Đơn vị: tỷ USD
 

CÁC MẶ0 HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU NĂM 2020
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 



THÁNG 06/2021
BẢN TIN XNK

B. CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

847130

851712

851762

847150

870324

710812

300215

711590

847330

271019

גה,׏ד

 

הג,חג

זג,חב

 

ה׎,אב

 

א׏,׎ב

 

׎ב

׎ג,זא

 

׏ב,הא

 
אב,בא

 

׏א,בא

 

׎א,הא

 

ד,ח-

 

זה,׎-

 

ד׎,א

 

גד,׎א-

 

ז׏,׏אא

 

׎ג,דב

 

גבד׏

 
ב׏,בא

 

ו׎,הב-

 

Máɵ ɴử lý dữ liệu tự động loại ɴáƬh taɵ, Ƭó tȸọng
lượng không ȷuá ׎׏ kg, gồm ít nhất một đơn vị ɴử
lý dữ liệu tȸung tâm, một ƫàn phím và một màn
hình ٢không gồm ƬáƬ thiết ƫị ngoại vi٣

Điện thoại dùng Ƭho mạng di động tế ƫào hoặƬ
mạng không dâɵ kháƬ

Máɵ thu, đổi và tȸuɵền hoặƬ tái tạo âm thanh, hình
ảnh hoặƬ dạng dữ liệu kháƬ, kể Ƭả thiết ƫị Ƭhuɵển
mạƬh và thiết ƫị định tuɵến ٢không gồm điện
thoại ƫàn, điện thoại di động hoặƬ ƬáƬ thiết ƫị
không dâɵ٣

Máɵ ɴử lý dữ liệu tự động Ƭó hoặƬ không Ƭhứa
tȸong Ƭùng vỏ Ƭủa một hoặƬ hai thiết ƫị sau: ƫộ
lưu tȸữ, ƫộ nhập, ƫộ ɴuất ٢tȸừ loại Ƭủa phân nhóm
và ƬáƬ thiết ƫị ngoại vi٣ חג.׏וגז hoặƬ ׏ג.׏וגז

Xe ô tô và ƬáƬ phương tiện Ƭơ giới kháƬ đượƬ thiết
kế Ƭhủ ɵếu để vận Ƭhuɵển người gồm dòng ɴe
Ƭhở người Ƭó khoang hành lý Ƭhung station
ɯagon٣, ɴe đua Ƭó động Ƭơ đốt tȸong kiểu piston
đốt Ƭháɵ ƫằng tia lửa điện với dung tíƬh ɴi lanh
tȸên ׎׎׎ב m٢ בkhông gồm ƬáƬ phương tiện Ƭhở
người tȸên tuɵết và ƬáƬ loại phương tiện thuộƬ
nhóm ٣׎׏.ב׎וז

CáƬ sản phẩm miễn dịƬh, đóng gói theo liều lượng
hoặƬ làm thành dạng nhất định hoặƬ đóng gói để
ƫán lẻ

Bộ phận và phụ kiện Ƭủa máɵ phân tíƬh dữ liệu tự
động hoặƬ dùng với ƬáƬ máɵ thuộƬ nhóm ׏וגז

Dầu Ƭó nguồn gốƬ từ dầu mỏ và ƬáƬ loại dầu thu
đượƬ từ ƬáƬ khoáng ƫi-tum ٢tȸừ dầu thô٣ và ƬáƬ
Ƭhế phẩm Ƭhưa đượƬ Ƭhi tiết hoặƬ ghi ở nơi kháƬ,
Ƭó Ƭhứa hàm lượng từ ׎ו% tȸở lên là dầu Ƭó nguồn
gốƬ từ dầu mỏ hoặƬ ƬáƬ loại dầu thu đượƬ từ ƬáƬ
khoáng ƫi-tum, những loại dầu nàɵ là thành phần
Ƭơ ƫản Ƭủa ƬáƬ Ƭhế phẩm đó, tȸừ loại Ƭhứa dầu
diesel sinh họƬ và tȸừ dầu thải

Vàng, ƫao gồm Vàng mạ ƫạƬh kim, dạng ƫán
thành phẩm, dùng Ƭho mụƬ đíƬh phi tiền tệ
٢không gồm Vàng dạng ƫột٣

CáƬ loại sản phẩm ƫằng kim loại ȷuý hoặƬ kim
loại dát phủ kim loại ȷuý

MÃ HS                 MÔ TẢ HÀNG HÓA  KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

TĂNG TRƯỞNG 
SO VỚI 

NĂM 2019 (%)

Đơn vị: tỷ USD
 

CÁC MẶ0 HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU NĂM 2020
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 



THÁNG 06/2021
BẢN TIN XNK

B. CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

854231

630790

851762

270900

870323

300490

847130

׎ג,׏א

 

גה,ח׏

 

זג,חב

 

ו׎,דא

 

וב,׎א

גז,ה׏

׎א,ב׏

הח,׏-

 

בח,׎אב

 

זה,׎-

 

וז,׏׏-

 

ה׏,א׏-

ב׎,׎-

 

אא,א׏׏

MạƬh điện tử tíƬh hợp như ƫộ ɴử lý và ƫộ điều
khiển Ƭó hoặƬ không kết hợp với ƫộ nhớ, ƫộ
Ƭhuɵển đổi, mạƬh logiƬ, khuếƬh đại, đồng hồ thời
gian và mạƬh định giờ hoặƬ ƬáƬ mạƬh kháƬ

CáƬ mặt hàng dệt đã hoàn thiện kể Ƭả mẫu Ƭắt
maɵ 

Máɵ thu, đổi và tȸuɵền hoặƬ tái tạo âm thanh, hình
ảnh hoặƬ dạng dữ liệu kháƬ, kể Ƭả thiết ƫị Ƭhuɵển
mạƬh và thiết ƫị định tuɵến ٢không gồm điện
thoại ƫàn, điện thoại di động hoặƬ ƬáƬ thiết ƫị
không dâɵ٣

Dầu mỏ và ƬáƬ loại dầu thu đượƬ từ ƬáƬ khoáng
ƫitum, ở dạng thô

Xe ô tô và ƬáƬ phương tiện Ƭơ giới kháƬ đượƬ thiết
kế Ƭhủ ɵếu để vận Ƭhuɵển người gồm dòng ɴe
Ƭhở người Ƭó khoang hành lý Ƭhung ٢station
ɯagon٣, ɴe đua Ƭó động Ƭơ đốt tȸong kiểu piston
đốt Ƭháɵ ƫằng tia lửa điện với dung tíƬh ɴi lanh
tȸên ׎׎ד׏ Ƭmב nhưng dưới ׎׎׎ב Ƭmב…

Máɵ ɴử lý dữ liệu tự động loại ɴáƬh taɵ, Ƭó tȸọng
lượng không ȷuá ׎׏ kg, gồm ít nhất một đơn vị ɴử
lý dữ liệu tȸung tâm, một ƫàn phím và một màn
hình ٢không gồm ƬáƬ thiết ƫị ngoại vi٣

ThuốƬ gồm ƬáƬ sản phẩm đã hoặƬ Ƭhưa pha tȸộn
dùng Ƭho phòng ƫệnh hoặƬ Ƭhữa ƫệnh đã đượƬ
đóng gói theo liều lượng gồm ƬáƬ sản phẩm
thuộƬ loại dùng để hấp thụ ȷua da hoặƬ làm
thành dạng nhất định hoặƬ đóng gói để ƫán lẻ
٢không gồm thuốƬ Ƭó thành phần kháng sinh,
thuốƬ Ƭhứa hóƬ môn hoặƬ thành phần kháng
viêm sử dụng như hóoƬ môn...٣

MÃ HS                 MÔ TẢ HÀNG HÓA

MÃ HS                 MÔ TẢ HÀNG HÓA

 KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

 KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

TĂNG TRƯỞNG 
SO VỚI 

NĂM 2019 (%)

TĂNG TRƯỞNG 
SO VỚI 

NĂM 2019 (%)

Đơn vị: tỷ USD
 

Đơn vị: tỷ USD
 

CÁC MẶ0 HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU NĂM 2020
 

CÁC MẶ0 HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU 0RONG QUÝ I/202ׁ
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 



THÁNG 06/2021
BẢN TIN XNK

B. CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

851712

271019

851762

847150

300215

854231

870324

870322

271012

710239

ג׏,א׏

 

אה,ו

דב,ח

וג,ו

אג,ז

׎ח,ד

׎א,ב׏

דג,ג

 

דה,ג

זד,ג

גה,וב

 

א׏,ג

ח׏,׏׏

׏׎,׎-

׏ד,גא

׏׏,הא

אא,א׏׏

גז,׏׏-

׎ג,׎׏

גה,ז׏

Điện thoại dùng Ƭho mạng di động tế ƫào hoặƬ
mạng không dâɵ kháƬ

Dầu Ƭó nguồn gốƬ từ dầu mỏ và ƬáƬ loại dầu thu
đượƬ từ ƬáƬ khoáng ƫi-tum ٢tȸừ dầu thô٣ và ƬáƬ
Ƭhế phẩm Ƭhưa đượƬ Ƭhi tiết hoặƬ ghi ở nơi kháƬ,
Ƭó Ƭhứa hàm lượng từ ׎ו% tȸở lên là dầu Ƭó nguồn
gốƬ từ dầu mỏ hoặƬ ƬáƬ loại dầu thu đượƬ từ ƬáƬ
khoáng ƫi-tum, những loại dầu nàɵ là thành phần
Ƭơ ƫản Ƭủa ƬáƬ Ƭhế phẩm đó, tȸừ loại Ƭhứa dầu
diesel sinh họƬ và tȸừ dầu thải

Máɵ thu, đổi và tȸuɵền hoặƬ tái tạo âm thanh, hình
ảnh hoặƬ dạng dữ liệu kháƬ, kể Ƭả thiết ƫị Ƭhuɵển
mạƬh và thiết ƫị định tuɵến ٢không gồm điện
thoại ƫàn, điện thoại di động hoặƬ ƬáƬ thiết ƫị
không dâɵ٣

Máɵ ɴử lý dữ liệu tự động Ƭó hoặƬ không Ƭhứa
tȸong Ƭùng vỏ Ƭủa một hoặƬ hai thiết ƫị sau: ƫộ
lưu tȸữ, ƫộ nhập, ƫộ ɴuất ٢tȸừ loại Ƭủa phân nhóm
và ƬáƬ thiết ƫị ngoại vi٣ חג.׏וגז hoặƬ ׏ג.׏וגז

Xe ô tô và ƬáƬ phương tiện Ƭơ giới kháƬ đượƬ thiết
kế Ƭhủ ɵếu để vận Ƭhuɵển người gồm dòng ɴe
Ƭhở người Ƭó khoang hành lý Ƭhung station
ɯagon٣, ɴe đua Ƭó động Ƭơ đốt tȸong kiểu piston
đốt Ƭháɵ ƫằng tia lửa điện với dung tíƬh ɴi lanh
tȸên ׎׎׎ב m٢ בkhông gồm ƬáƬ phương tiện Ƭhở
người tȸên tuɵết và ƬáƬ loại phương tiện thuộƬ
nhóm ٣׎׏.ב׎וז

Xe ô tô và ƬáƬ phương tiện Ƭơ giới kháƬ đượƬ thiết
kế Ƭhủ ɵếu để vận Ƭhuɵển người gồm dòng ɴe
Ƭhở người Ƭó khoang hành lý Ƭhung ٢station
ɯagon٣, ɴe đua Ƭó động Ƭơ đốt tȸong kiểu piston
đốt Ƭháɵ ƫằng tia lửa điện với dung tíƬh ɴi lanh
tȸên ׎׎׎׏ Ƭmב nhưng dưới hoặƬ ƫằng ׎׎ד׏ Ƭmב
٢không gồm ƬáƬ phương tiện Ƭhở người tȸên tuɵết
và ƬáƬ loại phương tiện thuộƬ nhóm ٣׎׏.ב׎וז

Dầu nhẹ và ƬáƬ Ƭhế phẩm từ dầu hoặƬ từ ƬáƬ
khoáng ƫitum Ƭó Ƭhứa hàm lượng từ ׎ח% tȸở lên 

CáƬ sản phẩm miễn dịƬh, đóng gói theo liều lượng
hoặƬ làm thành dạng nhất định hoặƬ đóng gói để
ƫán lẻ

MạƬh điện tử tíƬh hợp như ƫộ ɴử lý và ƫộ điều
khiển Ƭó hoặƬ không kết hợp với ƫộ nhớ, ƫộ
Ƭhuɵển đổi, mạƬh logiƬ, khuếƬh đại, đồng hồ thời
gian và mạƬh định giờ hoặƬ ƬáƬ mạƬh kháƬ

Kim Ƭương đã gia Ƭông nhưng Ƭhưa đượƬ gắn
hoặƬ nạm ٢không gồm kim Ƭương Ƭông nghiệp٣

MÃ HS                 MÔ TẢ HÀNG HÓA  KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

TĂNG TRƯỞNG 
SO VỚI 

NĂM 2019 (%)

Đơn vị: tỷ USD
 

CÁC MẶ0 HÀNG NHẬP KHẨU CHỦ YẾU 0RONG QUÝ I/202ׁ
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
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XUẤ0 NHẬP KHẨU GIỮA VIỆ0 NAM VÀ HOA KỲ
 5 0HÁNG ĐẦU NĂM 202ׁ

 

XU HƯỚNG XUẤ0 NHẬP KHẨU GIỮA VIỆ0 NAM VÀ HOA KỲ 
0RONG VÒNG 5 NĂM QUA

 

ׁ.Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ 

II. TRAO ĐỔ I THƯƠNG MẠI VỚI VIỆT NAM

XUẤT KHẨU SANG VIVT NAM

NHẬP KHẨU TỪ VIVT NAM

TỔNG KIM NGẠCH

THẶNG DƯ

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU (%)

TĂNG TRƯỞNG NHẬP KHẨU (%)

XUẤT KHẨU SANG VIVT NAM

NHẬP KHẨU TỪ VIVT NAM

TỔNG KIM NGẠCH

THẶNG DƯ

TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU (%)

TĂNG TRƯỞNG NHẬP KHẨU (%)
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Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
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Hàng dệt maɵ

Máɵ móƬ thiết ƫị, dụng Ƭụ phụ tùng kháƬ

Máɵ vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Gỗ và sản phẩm gỗ

Giàɵ dép ƬáƬ loại

Điện thoại và ƬáƬ linh kiện

Phương tiện vận tải và phụ tùng

Hàng thủɵ sản

Sản phẩm từ Ƭhất dẻo

Đồ Ƭhơi, dụng Ƭụ thể thao và ƫộ phận
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Dệt may .ל.מ
Dệt may Việt Nam đang đón nhiều dấu hiệu tích cực từ thị trường Hoa Kỳ. Trong 5 tháng đầu năm,
đặc biệt là trong tháng 5/2021 các đơn đặt hàng hàng dệt may đã tăng trở lại nhờ sự phục hồi số
lượng đơn hàng từ thị trường Hoa Kỳ do nhu cầu mua sắm mạnh mẽ sau khi nước này khống chế được
dịch Covid-19. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy Hoa kỳ vẫn là một trong những nhà
nhập khẩu lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam, với hơn 6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm. Tính riêng
tháng 5/2021, Việt Nam đã xuất khẩu sang Hoa Kỳ hơn 1,3 tỷ USD, tăng gần 10% so với tháng 4/2021.
Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có đơn hàng đến hết quý III/2021, thậm chí đã ký hợp đồng cả năm
2021

2.Một số mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 
trong tháng 5 năm 202ׁ

ׁ.0ình hình xuất khẩu một số mặt hàng sang Hoa Kỳ và dự báo 
trong thời gian tới

1
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STT                MÔ TẢ HÀNG HÓA
 KIM NGẠCH 
NĂM 2020 
(TỶ USD) 

TĂNG TRƯỞNG SO
VỚI THÁNG 4/2021

(%)
 

% TRONG TỔNG KIM
 NGẠCH XUẤT KHẨU

SANG HOA KỲ
 

Đơn vị: tỷ USD
 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
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Áo Ƭhui đầu, áo len, áo gile và ƬáƬ sản phẩm tương
tự ƫằng Ƭotton, dệt kim, móƬ

Quần, ȷuần ɵếm, ȷuần ống Ƭhẽn, ȷuần soóƬ sợi
Ƭotton ٢tȸừ đồ len, móƬ, đồ lót và đồ ƫơi٣ dùng Ƭho
phụ nữ và tȸẻ em gái

Quần, ȷuần ɵếm, ȷuần ống Ƭhẽn, ȷuần soóƬ sợi
tổng hợp, đồ len hoặƬ móƬ ٢tȸừ đồ ƫơi٣ dùng Ƭho
phụ nữ và tȸẻ em gái

Áo Ƭhui đầu, áo len, áo gile và ƬáƬ sản phẩm tương
tự ƫằng sợi nhân tạo, dệt kim, móƬ ٢tȸừ áo gile nỉ٣

Quần, ȷuần ɵếm, ȷuần ống Ƭhẽn, ȷuần soóƬ sợi
tổng hợp ٢tȸừ đồ len hoặƬ móƬ, ȷuần lót, đồ ƫơi٣

 Dự báo 6 tháng cuối năm 2021 giá trị xuất khẩu của ngành dệt sẽ tăng trưởng đáng kể tại thị trường
Hoa Kỳ nhờ kinh tế nước này phục hồi và gói hỗ trợ trị giá 1.900 tỷ USD giúp kích thích tiêu dùng của
người dân với các hàng hóa cá nhân như quần áo và giày dép. Tuy nhiên tình trạng thiếu container
rỗng và chi phí vận chuyển cao trong quý I/2021 cũng có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có đơn
hàng FOB (sản xuất, hoàn thiện và vận chuyển hàng ra cảng biển) và ODM (thiết kế mẫu, thu mua
nguyên vật liệu, cắt may, hoàn thiện sản phẩm, đóng gói và ship hàng).
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MÃ HS                             MÔ TẢ HÀNG HÓA KIM NGẠCH THÁNG 4/2021
(TRIVU USD)

 

Đơn vị: Triệu USD
 

CHỦNG LOẠI HÀNG MAY MẶC XUẤ0 KHẨU CỦA VIỆ0 NAM 
SANG 0HỊ 0RƯỜNG HOA KỲ

 

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Trung tâm thương mại quốc tế
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 Thủy sản .ם.מ 
 Việc triển khai nhanh và rộng rãi chiến dịch tiêm phòng Covid cùng với gói kích thích kinh tế kịp thời
của Chính phủ Hoa Kỳ đã mang lại động lực để nhu cầu tiêu thụ thuỷ sản của nước này hồi phục thần
tốc không chỉ ở phân khúc bán lẻ mà cả các kênh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, giải trí.… Sau một thời
gian bị kìm nén do hạn chế, giãn cách chống Covid, nhu cầu tiêu thụ của người Mỹ “bùng nổ” không chỉ
với những mặt hàng như tôm, cá ngừ, cá hồi vốn là sở thích và thói quen tiêu dùng của họ, mà sẽ tăng
mạnh với cả các loài thuỷ sản khác như cá tra, mực, bạch tuộc, cua ghẹ và nhuyễn thể hai mảnh vỏ
như ngao, vẹm…

 Việt Nam đang có cơ hội lớn để tăng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ khi ́n Độ bị ảnh hưởng Covid
nặng nề và Trung Quốc bị giảm xuất khẩu do chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và do chính quy định
kiểm soát Covid của nước này. Tuy nhiên việc 2 nước “cạnh tranh” khác là Ecuador và Indonesia đang
gia tăng xuất khẩu tôm, cùng với khả năng ́n Độ có thể hồi phục trong vài tháng tới là những yếu tố
mà các doanh nghiệp tôm cần tính toán trong chiến lược xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ vì đây là
thị trường lớn và mục tiêu của cả những nước này, khi mà thị trường Trung Quốc đang “gây khó dễ”
với tôm Ecuador và ́n Độ với việc siết chặt kiểm tra virus corona.
 Sau tôm là cá ngừ sẽ có cơ hội tăng mạnh xuất khẩu sang thị
trường Hoa kỳ, nhất là cá ngừ hộp vì đây cũng là món hải
sản yêu thích của người Mỹ. Hiện Hoa Kỳ cũng đang dẫn
đầu các thị trường nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam, chiếm
42% tổng xuất khẩu. Tính đến hết tháng 5, xuất khẩu cá ngừ
sang Hoa Kỳ đạt 130 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ
năm ngoái.
 Xuất khẩu cá tra sang thị trường này cũng đang trên đà
phục hồi và bứt phá, với mức tăng 136% trong tháng 4 và
tăng khoảng 200% trong tháng 5 đạt 33 triệu USD, đưa kết
quả 5 tháng đầu năm 2021 lên 135 triệu USD, tăng 57% so
với cùng kỳ năm 2020.

 Đặc biệt, mặt hàng tôm (tôm chế biến)
luôn nằm trong top đầu tiêu thụ thuỷ hải
sản của Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ được
người tiêu dùng lựa chọn đầu tiên khi
nước này mở cửa hoàn toàn 50 bang từ
20/5/2021. Hoa Kỳ đang chiếm 21% xuất
khẩu tôm của Việt Nam do đó sự hồi
phục của thị trường này là đòn bẩy cho
xuất khẩu tôm bật lên mạnh mẽ hơn
trong năm 2021. ɉớc xuất khẩu tôm sang
Hoa Kỳ trong nửa cuối năm 2021 sẽ tiếp
tục tăng trưởng khả quan và mức nhập
khẩu tôm vào thị trường này có thể vượt
mức 1 triệu tấn vào năm 2027.
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Nông sản .מ.מ
 Hoa Kỳ vừa là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới về nông thủy sản và thực phẩm, đồng thời cũng là
nước nhập khẩu lớn nhất thế giới đối với nhóm hàng này. Việt Nam hiện là đối tác cung cấp một số
mặt hàng nông sản sang thị trường này như: hàng rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu, chè, gạo, bánh
kẹo và các sản phẩm ngũ cốc. 

 Chè 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 5 tháng
đầu năm 2021 đạt 3,28 triệu USD, tăng 1,17% về lượng và tăng 7,69% về trị giá so với cùng kỳ năm
2020. Giá chè nhập khẩu bình quân của Hoa Kỳ đạt 4.326,6 USD/tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm
2020. Về chủng loại, Hoa Kỳ nhập khẩu chủ yếu là chủng loại chè đen và chè xanh. 
 Dự báo, xuất khẩu chè của Việt Nam tăng trưởng khả quan trong quý II/2021 nhờ những tín hiệu tích
cực từ thị trường Hoa Kỳ. Cụ thể, những ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do CPTPP
mang lại thuận lợi cho ngành chè trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện tại. Nhiều quốc gia sản
xuất chè bị gián đoạn sản xuất do dịch COVID-19 và thời tiết khô hạn, làm chuỗi cung ứng chè trên thị
trường toàn cầu gián đoạn, trong đó đáng chú ý là thị trường ́n Độ, thị trường sản xuất chè và tiêu
thụ chè lớn trên thế giới, đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19 và hạn hán tại các khu
vực trồng chè chính.

Hàng rau
ɧuả

Hạt điều

Cà phê

Chè

Gạo

Bánh kẹo
và các sản
phẩm từ
ngũ cốc
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 Tuy nhiên, điều kiện thời tiết thuận lợi tại các thị trường sản xuất chè chính như Kenya và SriLanka
khiến nguồn cung tăng, trong khi nhu cầu vẫn chưa tăng nhiều, dẫn đến giá xuất khẩu giảm do áp lực
nguồn cung tăng. Điều này cũng là yếu tố chính cản trở tốc độ tăng trưởng ngành chè của Việt Nam
trong thời gian tới.

 Về xu hướng tiêu dùng mặt hàng
chè, năm 2021 được dự báo có
những chuyển đổi rõ rệt do ảnh
hưởng của đại dịch đến thói quen
tiêu dùng và thị hiếu. Theo báo cáo
của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đại
dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến xu
hướng tiêu dùng thực phẩm, đồ uống
(trong đó có chè) theo đó quan tâm
nhiều hơn đến sức khoẻ. Người tiêu
dùng sẵn sàng chi trả cho các sản
phẩm có xu hướng tích cực hoặc ít
ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra,
các sản phẩm đồ uống như trà được
dự báo sẽ theo hướng trải nghiệm
sáng tạo, khám phá cảm giác, vị giác
với các thành phần hàm chứa các yếu
tố giảm thiểu sử dụng sản phẩm
không thân thiện với môi trường, có
thể tái sử dụng và tái chế.

 Hàng  au �uả
Hoa Kỳ là một trong 5 thị trường lớn của rau quả xuất khẩu Việt Nam. Hàng rau quả xuất khẩu tới thị
trường này trong 5 tháng đầu năm 2021 đạt 82 triệu USD, tăng 32,25 so với cùng kỳ năm 2020
 Các mặt hàng rau quả xuất khẩu sang Hoa Kỳ chủ yếu là thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, vải, vú
sữa, nâm rơm muối, nấm rơm đóng lon, ngô non đóng lon, khoai lang, hành củ, gừng, nghệ….
 Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nhập khẩu
xoài các loại của Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt
762.100 tấn, trị giá 221,9 triệu USD, giảm 8,1% về lượng,
nhưng tăng 2,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá
xoài các loại nhập khẩu bình quân đạt 291,2 USD/tấn, tăng
11,1% so với cùng kỳ năm 2020. Việt Nam là thị trường
cung cấp trái xoài các loại lớn thứ 13 cho Mỹ, tỷ trọng nhập
khẩu từ Việt Nam ổn định so với cùng kỳ năm 2020. Đáng
chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2021, Mỹ tăng mạnh nhập
khẩu xoài sấy khô và nước ép xoài. Đây là 2 chủng loại mà
Mỹ tăng mạnh nhập khẩu từ Việt Nam trong 3 tháng đầu
năm 2021.
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 Trong đó, nhập khẩu nước ép xoài từ Việt Nam đạt 97 tấn, trị giá 102.600 USD, tăng 340% về lượng
và tăng 160,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Nhập khẩu xoài sấy khô từ Việt Nam đạt 68 tấn,
trị giá 83.000 USD. Hiện, tỷ trọng nhập khẩu 2 chủng loại này từ Việt Nam chỉ chiếm 1% tổng lượng
nhập khẩu 2 chủng loại này của Mỹ, do vậy nếu các doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản
phẩm, đáp ứng các yêu cầu của thị trường Mỹ thì cơ hội xuất khẩu là rất lớn.

 Đối với nhóm hàng này, thì bao bì sản phẩm, hình thức đẹp, sạch sẽ, đảm bảo tốt cho sức khỏe sẽ
được người tiêu dùng quan tâm hơn cả. Bao bì sản phẩm phải rất cẩn thận đúng tiêu chuẩn, hình thức
đẹp, kích thước hợp tạo được sự lôi cuốn và tiện dụng cho người sử dụng. 

  Do ảnh hưởng của dịch bệnh, xuất
khẩu mặt hàng rau quả trong những
tháng tới vẫn sẽ gặp một số thách
thức liên quan đến dịch vụ vận
chuyển, các quy định về chất lượng,
vệ sinh an toàn thực phẩm và gia
tăng hàng rào kỹ thuật ở thị trường
Hoa Kỳ. 
Tuy nhiên, nhiều loại trái cây đặc sản
và cũng là các mặt hàng xuất khẩu
chủ lực như sầu riêng, vải, xoài,
thanh long... đang vào chính vụ,
nguồn cung dồi dào, nhu cầu tiêu thụ
trái cây của thị trường Hoa Kỳ phục
hồi sau đại dịch lại là lợi thế để tăng
giá trị xuất khẩu cho Việt Nam.

 Bánh kẹo và sản phẩm ngũ ƧốƧ
 Những năm gần đây, nhu cầu nhập khẩu bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc từ Việt Nam của Hoa Kỳ tăng
cao. 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam đã thu được 54,9 triệu USD từ mặt hàng này, tăng hơn 50% so
với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tính riêng tháng 5 năm 2021, lượng xuất khẩu tăng 30,46%.



THÁNG 06/2021
BẢN TIN XNK

B. CHUYÊN ĐỀ THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

 ׁ. Một số quÝ định doanh nghiệp cần lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa 
sang Hoa Kỳ 

 III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ LƯU Ý KHI
NHẬP KHẨ U HÀNG HÓA VÀO HOA KỲ

 Hoa Kỳ được xem là một trong những thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam nhưng với những luật
lệ, quy định phức tạp, nên luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi doanh nghiệp (DN) Việt Nam chưa thực sự am
hiểu. Hằng năm, nhiều lô hàng nhập khẩu của Việt nam bị đối tác khởi kiện hoặc áp dụng lệnh buộc
phải thu hồi khỏi thị trường Hoa Kỳ do chưa đảm bảo những yêu cầu. Chính vì vậy việc tìm hiểu và
nắm rõ những quy định và lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này là vô cùng quan trọng.

 Các thủ tục điều tra về bán phá giá được tiến hành khi có đơn kiện của một ngành công nghiệp hoặc
do Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DoC) tự khởi xướng. Thuế chống bán phá giá sẽ được ấn định bằng mức
chênh lệch giữa giá trị thông thường và mức giá xuất khẩu vào Hoa Kỳ. DoC sẽ xác định giá trị thông
thường và mức giá xuất khẩu vào Hoa Kỳ.
 Luật chống bán phá giá còn cho phép các ngành công nghiệp Hoa Kỳ được khiếu nại về bán phá giá ở
một nước thứ ba bằng cách đệ trình đơn khiếu nại lên Đại diện thương mại Hoa Kỳ-USTR, nhưng phải
giải thích tại sao việc bán phá giá ở một nước thứ ba lại gây thiệt hại cho các công ty của Hoa Kỳ và
yêu cầu cơ quan này bảo vệ những quyền lợi của Hoa Kỳ theo quy định của WTO.

Những �uy định Ƨhung .ל.ל 
 - Một số luật điều tiết thương mại

Hoa Kỳ có khá nhiều luật điều tiết thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước trước sự xâm nhập
của hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác vào Hoa Kỳ, có thể gây đe dọa tới nền sản xuất trong nước.
Đáng chú ý là các Luật chống bán phá giá, Luật chống trợ cấp; Luật thương mại về các hành động tự
vệ,…. Các luật và quy định về điều tiết thương mại là công cụ để các doanh nghiệp Hoa Kỳ sử dụng
chống lại việc phải cạnh tranh với các hàng hóa nhập khẩu.

Luật thuế Ƨhống Ʀán phá giá là Luật được sử
dụng nhiều nhất trong các Luật điều tiết
thương mại nhằm vào hàng nhập khẩu, tiếp
theo là Luật chống trợ cấp. Lý do chính mà các

công ty Hoa Kỳ sử dụng luật chống bán phá giá

hơn Luật chống trợ cấp là do các vụ điều tra

theo luật chống bán phá giá thường dẫn đến
mức thuế cao hơn. Luật thuế chống bán phá giá

được áp dụng đối với hàng nhập khẩu khi nó

được xác định là hàng nước ngoài được bán

phá giá vào Hoa Kỳ với giá thấp hơn giá trị
thông thường. 
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 Nhìn chung, nếu một doanh nghiệp Việt Nam có ý định xuất khẩu hàng hóa hoặc dịch vụ sang Hoa Kỳ
và nếu những hàng hóa hoặc dịch vụ này có nguồn gốc từ nước thứ ba, thì công ty Việt Nam phải đảm
bảo rằng nước thứ ba không bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng
áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào các hoạt động kinh tế khác như đầu tư vào các nước trong
danh sách trừng phạt. Bởi vậy các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hoạt động kinh tế tại một
nước bị Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt và đồng thời muốn tham gia các hoạt động kinh tế tại Hoa Kỳ cần
lưu ý kiểm tra phạm vi áp dụng và tư vấn pháp lý bới các luật sư có hiểu biết về pháp luật Hoa Kỳ.

Luật thuế Ƨhống t ợ Ƨấp nhằm bảo vệ thương mại công bằng cho các nhà sản xuất Hoa
Kỳ trước sự cạnh tranh bị coi là “không công bằng” của hàng hóa nhập khẩu vào thị trường
này. Mức thuế chống trợ cấp được áp đặt bằng với mức trợ cấp. Tuy nhiên, không phải
hàng hóa nhập khẩu được trợ cấp nào cũng phải chịu thuế chống trợ cấp. Thuế chống trợ
cấp chỉ được áp dụng khi hội đủ hai điều kiện: (1) Hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Hoa

Kỳ được trợ giá trực tiếp hoặc gián tiếp cho việc chế tạo, sản xuất hoặc xuất khẩu tại nước
hoặc lãnh thổ xuất xứ và (2) hàng nhập khẩu được trợ cấp gây thiệt hại về vật chất, hoặc
đe dọa gây thiệt hại về vật chất, hoặc ngăn cản việc hình thành ngành công nghiệp tương
tự tại Hoa Kỳ.Việc điều tra theo Luật chống trợ cấp thường được tiến hành khi có đơn
khiếu kiện của ngành công nghiệp trong nước trình lên Bộ Thương mại Hoa Kỳ hoặc do Bộ
Thương mại Hoa Kỳ tự khởi xướng điều tra. Việt Nam cũng là một trong nhiều nước bịkhởi
kiện có hàng hóa bán phá giá và được trợ cấp xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp
Việt Nam có thể tìm kiếm sự giúp đỡ và tư vấn tại Bộ Công Thương Việt Nam.

 - CáƧ �uy định và Ƨhế tài Ƨủa Hoa Kỳ

 Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần phải biết các luật và quy định trừng phạt của Hoa Kỳ do
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (Office of Foreign Assets Control -Sanctions Programs and
Information -OFAC) quản lý, tại link: www.treasury.gov
 Trang web OFAC liệt kê một số quốc gia hiện đang bị trừng phạt thương mại; có thể tra cứu tại link:
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-
information

https://home.treasury.gov/
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information
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 - CáƧ �uy định về dán nhãn với hàng hóa Üuất khẩu vào Hoa Kỳ

 Một số sản phẩm có những quy định dán nhẵn bắt buộc. Việc ghi sai hoặc thiếu nhãn sản phẩm theo
yêu cầu có thể bị từ chối nhập cảnh tại cảng, hoặc tệ hơn còn bị phạt vì vi phạm các quy định ghi nhãn
của Hoa Kỳ. Nhãn sản phẩm tiêu dùng tại Hoa Kỳ được quản lý bởi một loạt các quy định của liên
bang và đôi khi của tiểu bang. Việc quản lý và kiểm tra các quy định ghi nhãn do một số cơ quan chính
phủ khác nhau ban hành và giám sát, bao gồm ̓y ban Thương mại công bằng (FTC -Federal Trade
Commission), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), ̓y ban
An toàn sản phẩm tiêu dùng (Consumer product Safety Commission CPSC) và nhiều cơ quan khác, tùy
thuộc vào chủng loại hàng hóa. Vì lý do này, Hoa Kỳ không có riêng một luật hay riêng một cơ quan
chính phủ quy định cho mọi loại nhãn sản phẩm. Việc tìm tất cả các luật và quy định liên quan đến sản
phẩm có kế hoạch xuất khẩu sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian. Các yêu cầu phổ biến về nhãn mác
hàng hóa gồm: (1) xuất xứ hàng hóa: doanh nghiệp có thể xem thông tin chi tiết về việc dán nhãn này
trên ấn phẩm của Cục Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ, bao gồm một số miễn trừ trong link sau: 
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-
imports
 (2) các thông tin chung trên bao bì đối với các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng; (3) các yêu cầu về nhãn
an toàn: ̓y ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) quy định các yêu cầu nhãn an toàn cho hàng ngàn
loại chất, vật phẩm và sản phẩm nguy hiểm khác nhau. Doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ sở dữ liệu
CPSC về các sản phẩmcó các quy định về an toàn mà CPSC quy định và tìm hiểu các đạo luật cụ thể
liên quan đến sản phẩm tại link:
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans/

Nếu doanh nghiệpkhông thấy sản phẩm của mình trong cơ sở dữ liệu CPSC, bước tiếp theo hãy thử
tìm kiếm thông qua cơ sở dữ liệu này về các loại sản phẩm không được quy định bởi CPSC tại website: 
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Products-Outside-CPSCs-Jurisdiction/
Danh mục này phân loại các sản phẩm thuộc quản lý của các cơ quan khác nhau như thực phẩm, thuốc
thuộc quản lý của FDA, riêng với thuốc trừ sâu doanh nghiệp nên tìm hiểu các quy định từ Cục Bảo vệ
môi trường (EPA),...

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans/
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Products-Outside-CPSCs-Jurisdiction/
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 - Đóng gói và vận Ƨhuyển

 + Các yêu cầu đóng gói và vận chuyển cơ bản:
 Cách thức đóng gói hàng hóa sẽ phụ thuộc vào chủng loại hàng hóa, cách thức hàng hóa được vận
chuyển (thời gian, phương tiện vận tải) và những mối nguy hiểm mà hàng hóa có thể gặp phải trên
đường vận chuyển. Nếu một lô hàng đến trong tình trạng bị hư hỏng do đóng gói không phù hợp,
người nhập khẩu sẽ không chấp nhận và có thể quyết định không tiếp tục đặt hàng nữa. Hơn nữa, bảo
hiểm hàng hóa thường sẽ không chi trả cho hàng hóa hỏng hóc do vận chuyển trong bao bì không phù
hợp hoặc không đầy đủ.

 + Nhãn vận chuyển: 
 Nhãn vận chuyển phải ở khổ lớn,
rõ ràng và không thấm nước.
Thông tin vận chuyển phải bao
gồm: (1) Cảng đích và tên, địa chỉ,
số điện thoại của người nhận
hàng trên ít nhất ba mặt của gói
hàng (trên cùng, một bên, một
đầu); (2) Bất kỳ nhãn cảnh báo
cần thiết nào (ví dụ: "dễ vỡ",
"Không sử dụng móc"); (3) Hướng
dẫn vận chuyển/ quá cảnh; (4)
Kích thước và trọng lượng gói
hàng; (4) Số lượng gói hàng; (5)
Hóa đơn /số vận đơn.

 + Phương thức vận
chuyển: doanh nghiệp
lựa chọn phương thức
vận chuyển tùy thuộc
vào mặt hàng xuất
khẩu của mình. Tuy
nhiên, dù doanh
nghiệp chọn phương
thức nào, tất cả các lô
hàng đều có một số
yêu cầu chung là
chứng từ hải quan, tùy
theo hàng hóa thuộc
danh mục nhập không
chính thức (trị giá
2.500 USD trở xuống)
hoặc nhập cảnh chính
thức (trị giá hơn 2.500
USD).
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- Quy định về hải �uan:

Đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại vào Hoa Kỳ (commercial entry), các quy định hải quan của
Hoa Kỳ yêu cầu sử dụng một đại lý thông quan (custom broker) Hoa Kỳ. Nhập cảnh được coi là không
chính thức (informal entry) đối với lô hàng có giá trị dưới 2.500 USD không yêu cầu đại lý thông quan.
Nhập khẩu không chính thức tương đối đơn giản và không yêu cầu nộp bảo lãnh thông quan (custom
bond) vì hàng hóa này giá trị thấp và thường được sử dụng cho mục đích cá nhân. 

- Quy định về hải �uan:

Đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại vào Hoa Kỳ (commercial entry), các quy định hải quan của
Hoa Kỳ yêu cầu sử dụng một đại lý thông quan (custom broker) Hoa Kỳ. Nhập cảnh được coi là không
chính thức (informal entry) đối với lô hàng có giá trị dưới 2.500 USD không yêu cầu đại lý thông quan.
Nhập khẩu không chính thức tương đối đơn giản và không yêu cầu nộp bảo lãnh thông quan (custom
bond) vì hàng hóa này giá trị thấp và thường được sử dụng cho mục đích cá nhân. 

- CáƧ hình phạt và tịƧh thu hàng hóa

Hải quan Hoa Kỳ áp dụng các hình phạt nghiêm khắc đối với gian lận hoặc sơ suất, cẩu thả đối với
nghĩa vụ thuế, vì vậy doanh nghiệp phải đảm bảo thông tin cung cấp về hàng xuất khẩu của doanh
nghiệp mình là chính xác và đầy đủ. 

- Bảo vệ �uyền sở hữu t í tuệ t ên ƧáƧ t ang thương mại điện tử:

Các trang thương mại điện tử khác nhau có các quy tắc khác nhau để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các
doanh nghiệp cần lưu ý đăng ký bảo vệ bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu thương mại và kiểu dáng
công nghiệp của doanh nghiệp mình tại quốc gia mà doanh nghiệp bán hàng và sản xuất (Việt Nam và
Hoa Kỳ), kể cả qua kênh thương mại điện tử. 

Những �uy định khi Üuất khẩu hàng hóa Ʀằng hì .ם.ל  nh thứƧ t ựƧ tuyến
- Thuế, phí hải �uan và ƧáƧ phụ phí:

  Hàng hóa của doanh nghiệp sẽ cần một số tài liệu liên quan và phải chịu thuế hải quan và thuế bán
hàng (sale tax) khi hàng được chuyển tới tay người mua. Doanh nghiệp có thể tham khảo mức thuế
quan của Hoa Kỳ tại link sau:
https://dataweb.usitc.gov/tariff

https://dataweb.usitc.gov/tariff
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- Bảo vệ thông tin kháƧh hàng:

 Các doanh nghiệp cần lưu ý tính bảo mật thông tin khách hàng và không được chuyển thông tin cá
nhân của khách hàng Hoa Kỳ cho một bên thứ ba, doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ các ràng buộc
pháp lý về vấn đề này.

 2. Những lưu ý khi xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ

Những lưu ý Ƨhung .ל.ם 

   Để xuất khẩu thành công sang thị trường Hoa Kỳ thì doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:
 - Nghiên cứu thị trường: doanh nghiệp cần nghiên cứu, tìm hiểu những thông tin sau:
 + Xem xét kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Việt Nam về loại hàng hóa mà doanh nghiệp dự kiến
xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ;
 + Xác định kim ngạch nhập khẩu của Hoa Kỳ đối với mặt hàng cần xuất khẩu;
 + Lượng sản xuất của Hoa Kỳ để đáp ứng nhu cầu nội địa;
 + Giá bán lẻ, giá nhập cảng;
 + Xem xét mức thuế nhập khẩu của mặt hàng doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ,
từ đó so sánh mức thuế mà nước này áp dụng với các đối thủ cạnh tranh tại các nước khác để ước
tính sơ bộ khả năng cạnh tranh và thâm nhập thị trường Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của doanh
nghiệp mình.
 - Nghiên cứu thị trường mục tiêu thông qua việc đọc và phân tích các ấn phẩm thị trường;
 - Tìm hiểu các rào cản pháp lý, các rào cản kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dự kiến xuất khẩu sang
Hoa Kỳ của doanh nghiệp;
 - Đánh giá sự sẵn sàng của doanh nghiệp;
 - Lập kế hoạch xuất khẩu. Kế hoạch gồm những điểm doanh nghiệp cần lưu ý như sau:
 + Lập ngân sách, tài nguyên, nguồn lực cho tiếp thị, khảo sát;
 + Thông tin thị trường.
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 - Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp: các doanh nghiệp cần chú trọng tới việc xây dựng hình ảnh quảng
bá doanh nghiệp của mình để có thể sẵn sàng giới thiệu với đối tác kinh doanh. Việc xây dựng hình
ảnh gồm: xây dựng website; tạo email; tham gia các hội chợ triển lãm;
 - Tìm hiểu kỹ hệ thống thuế quan của Hoa Kỳ;
 - Tìm hiểu kỹ về đối tác để tránh bị lừa đảo, những thông tin sơ bộ cần kiểm tra gồm: tư cách pháp
nhân, thông tin về tài chính. 

 - Thông tin thị trường: Xác định rõ đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp
cũng cần tìm hiểu ai là đối thủ cạnh tranh chính của doanh nghiệp, và điều gì khiến họ thành công
trong kinh doanh trực tuyến? Các thông tin này sẽ giúp doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược kinh
doanh hay kế hoạch quảng bá trực tuyến của mình. 
 - Tính năng của website: Doanh nghiệp cần quyết định những tính năng mà doanh nghiệp muốn
website của mình phải có trước khi tham khảo ý kiến một nhà phát triển web chuyên nghiệp để được
hỗ trợ.
 - Chọn một kênh kết hợp mà phù hợp với doanh nghiệp
 Có 4 kênh chính để bán hàng thông qua thương mại điện tử: (1) Website, (2) Các chợ trực tuyến: các
chợ trực tuyến nổi tiếng của Hoa Kỳ có thể kể đến như Amazon, Ebay, Fruugo,... (3) Nhà phân phối là
bên thứ ba: Doanh nghiệp có thể bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình thông qua các trang web của
bên thứ ba, sử dụng các mạng tiếp thị và bán hàng hiện có. Ví dụ doanh nghiệp có thể sử dụng Amazon
như một chợ trực tuyến để bán các sản phẩm của mình, nhưng mặt khác, doanh nghiệp lại có thể sử
dụng Amazon như một kênh làm dịch vụ phân phối cho doanh nghiệp, (4) Mạng xã hội: Doanh nghiệp
có thể thuê một công ty tiếp thị địa phương có hiểu biết và có sự nhạy cảm với văn hóa địa phương
cho việc quản lý mạng xã hội. 

 Những lưu ý khi Üuất khẩu t ựƧ tuyến .ם.ם 

    Nếu doanh nghiệp thấy xác định thương mại điện tử có hiệu quả trong việc xuất khẩu hàng hóa của
mình, doanh nghiệp nên xem xét xây dựng một chiến lược cụ thể để có thể thành công và bảo đảm
tính cạnh tranh. Doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau đây trong hoạch định chiến lược xuất khẩu
hàng hóa qua hình thức thương mại điện tử:
 - Làm rõ mục tiêu;
 - Tài nguyên: Thiết lập một cơ sở bán hàng trực tuyến có thể mất thời gian. Vì vậy doanh nghiệp cần
làm rõ những tài nguyên nào doanh nghiệp sẽ cần quản lý cho đến khi bắt đầu có lợi nhuận? 
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Hội Ƭhợ ȷuốƬ tế hàng maɵ mặƬ tại
vas Vegas ٢MagiƬ shoɯ٣

Hội Ƭhợ giầɵ thời tȸang Neɯ Yoȸk
٢FFANY NEW YObK SHOES EXPO٣

Hội Ƭhợ đồ nội thất tại San
FȸanƬisƬo

Hội Ƭhợ máɵ Ƭhế ƫiến gỗ và Ƭung
Ƭấp đồ gia dụng Mỹ

Hội Ƭhợ thựƬ phẩm siêu thị tại
ChiƬago ٢FMI ChiƬago Shoɯ٣

Hội Ƭhợ Ƭhè thế giới ٢Woȸld Tea
Eɴpo٣

Hội Ƭhợ Ƭà phê đặƬ sản ٢SpeƬialtɵ
Coǔǔee Eɴpo٣

Inteȸnational Baking Industȸɵ
Eɴposition

Maʰ mặc

Giầʰ dép

Đồ nội thất

Máʰ chế ƹiến
gỗ, đồ gia dụng

Thực phẩm

Chè

Cà phê

Bánh

Tháng א và tháng ז hàng năm

Tháng א, tháng ה, tháng ז, và
tháng א׏ hàng năm

Tháng ׏ và tháng ו hàng năm

Mở lại vào tháng אא׎א/ז

Tháng ד hàng năm

Tháng ה hàng năm

׏א׎א/׎׏/ב׎ đến ח/׎ב

năm/ lần٣ ב ٢tổ ƬhứƬ אא׎א/ח/ו׏

maǕiƬonline.Ƭom/

ǔǔanɵ.orǕ/

sǔmart.Ƭom/

iɯǔatlanta.Ƭom/

ǔmi.orǕ

ɯorldteaexpo.Ƭom

Ƭoǔǔeeexpo.orǕ/

ameriƬanƫakers.orǕ/eɮents/iƫie

1

2

3

4

5

6

7

8

STT TÊN HỘI CHỢ LĨNH VỰC THỜI GIAN DỰ KIẾN ŚEBSITE

 ׁ. Một số hội chợ tại Hoa Kỳ

 IV. CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

https://www.magiconline.com/
https://www.magiconline.com/
https://ffany.org/
https://www.sfmart.com/
https://www.iwfatlanta.com/
http://www.fmi.org/
http://www.worldteaexpo.com/
https://coffeeexpo.org/
https://americanbakers.org/events/ibie
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Śalmart

Target

Home Depot

Loʥe's

Familʰ Dollar 
Stores/Dollar Tree

Dole Food

Tʰson Foods

Al Dahra ACX Gloƹal

Prairie Creek Grain

Gildan Activeʥear

Phillips Van Heusen

Skechers USA

Bán lẻ

Bán lẻ

Bán lẻ

Bán lẻ

Bán lẻ

bau ȷuả

Thịt đông
lạnh, gia Ƭầm

Ngũ ƬốƬ

Ngũ ƬốƬ

Maɵ mặƬ

Maɵ mặƬ

Maɵ mặƬ

ʥʥʥ.ʥalmartstores.com

ʥʥʥ.target.com

ʥʥʥ.homedepot.com

ʥʥʥ.loʥes.com

ʥʥʥ.familʰdollar.com

ʥʥʥ.dole.com

ʥʥʥ.tʰsonfoods.com

ʥʥʥ.acʯpacific.com

ʥʥʥ.gildan.com

ʥʥʥ.pvh.com

ʥʥʥ.skechers.com

Để mở ȸộng kinh doanh thương mại điển tử, Wal-Maȸt đã thâu
tóm Shoeƫuɵ, Moosejaɯ, ModƬloth, and Jet.Ƭom.

Taȸget sẽ thử nghiệm dịƬh vụ giao hàng tại nhà vào ngàɵ hôm
sau - Taȸget bestoƬk, tập tȸung vào ƬáƬ sản phẩm gia dụng, làm
đẹp - Ƭhăm sóƬ Ƭá nhân và thựƬ phẩm khô.

Hơn ׎׎אא Ƭủa hàng tại BắƬ Mỹ

TÊN 
DOANH 
NGHIVP

LĨNH VỰG ŚEBSITE GHI CHÚ

2. Danh sách một số nhà nhập khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ về lĩnh vực bán lẻ,
nông sản, thực phẩm


